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1 1 LÊ CHÂU AN 07/09/2000 001300001688 B.01K87

2 2 NGUYỄN TRỌNG AN 23/10/1990 001090003694 B.01K87

3 3 LÊ CHÂU ANH 09/07/2003 001303015493 B.01K87

4 4 LÊ ĐÌNH LONG ANH 02/02/2005 038205020883 B.01K87

5 5 LÊ PHẠM MINH ANH 23/07/2005 038305000889 B.01K87

6 6 NGUYỄN HỒNG ANH 01/06/2004 001304015238 B.01K87

7 7 NGUYỄN NHƯ HÀ ANH 02/08/2002 001302004831 B.01K87

8 8 PHẠM HƯƠNG ANH 04/05/2007 001307021504 B.01K87

9 9 TRẦN HOÀNG ANH 24/06/2007 001307042073 B.01K87

10 10 TRẦN TUẤN ANH 27/02/2004 031204015417 B.01K87

11 11 TRỊNH LÊ ANH 14/08/2006 001206092011 B.01K87

12 12 VŨ MINH ANH 11/11/2004 001304051429 B.01K87

13 13 NGUYỄN THỊ ÁNH 02/10/2002 038302014178 B.01K87

14 14 PHẠM VIỆT BÁCH 07/01/2003 001203002477 B.01K87

15 15 MAI QUỐC BÌNH 30/06/2007 001207029165 B.01K87

16 16 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 30/03/1976 031176009675 B.01K87

17 17 NGUYỄN KHÁNH CHI 30/04/2007 001307034103 B.01K87

18 18 PHẠM VĂN CÔNG 02/04/1997 034097009384 B.01K87

19 19 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 19/09/1969 001169037720 B.01K87

20 20 PHAN MẠC ĐĂNG 31/05/1995 001095043492 B.01K87

21 21 NGÔ TUẤN ĐẠT 16/06/1999 001099035398 B.01K87

22 22 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 25/06/2007 001207022230 B.01K87

23 23 NGUYỄN HỒNG DIỆP 13/03/1998 036198003027 B.01K87

24 24 LÊ HUỲNH ĐỨC 22/03/2000 035200000593 B.01K87

25 25 LÊ MẠNH ĐỨC 08/11/2004 001204036239 B.01K87
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Khóa Ghi chú

26 26 NGUYỄN ĐÌNH MINH ĐỨC 05/04/2007 001207050159 B.01K87

27 27 LÊ QUANG DŨNG 21/06/1996 001096002345 B.01K87

28 28 NGUYỄN TRUNG DŨNG 02/11/2005 001205009113 B.01K87

29 29 NGUYỄN XUÂN DŨNG 11/08/1996 001096041700 B.01K87

30 30 TẠ TIẾN DŨNG 03/02/2004 034204009757 B.01K87

31 31 TRẦN NGỌC DŨNG 03/01/1998 022098005058 B.01K87

32 32 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 04/02/2007 034307008047 B.01K87

33 33 NGUYỄN TRẦN THÁI DƯƠNG 05/02/2005 040205029270 B.01K87

34 34 PHẠM THẾ DUYỆT 09/12/2004 036204013594 B.01K87

35 35 HỒ THỊ HƯƠNG GIANG 05/02/1979 022179004101 B.01K87

36 36 PHẠM HƯƠNG GIANG 18/08/1997 001197013553 B.01K87

37 37 LƯƠNG NGÂN HÀ 22/11/2003 001303008545 B.01K87

38 38 TRẦN NGUYỆT HÀ 01/07/2005 034305002407 B.01K87

39 39 TRẦN VIỆT HÀ 15/02/2001 001301017322 B.01K87

40 40 ĐINH VIỆT HẢI 15/06/1999 001099032863 B.01K87

41 41 PHẠM NGỌC HẢI 23/10/1999 019099009380 B.01K87

42 42 DƯƠNG THỊ HẰNG 24/01/1992 030192017665 B.01K87

43 43 NGUYỄN DIỆU HẰNG 02/02/1998 036198011111 B.01K87

44 44 NGUYỄN THỊ HẰNG 28/07/1990 036190004260 B.01K87

45 45 TRỊNH PHAN THANH HẰNG 05/04/2005 001305013166 B.01K87

46 46 PHAN THỊ THU HIỀN 25/10/1994 025194009496 B.01K87

47 47 PHẠM GIA HIỂN 07/03/2003 001203000474 B.01K87

48 48 TRẦN TUẤN HIỆP 11/04/2007 001207060794 B.01K87

49 49 LƯỜNG THỊ LÊ HÒA 16/11/2004 038304004415 B.01K87

50 50 NGUYỄN HUY HOÀNG 30/09/2003 038203011896 B.01K87

51 51 TRƯƠNG HUY HOÀNG 06/01/2006 001206079399 B.01K87

52 52 KIM THỊ MINH HỒNG 23/08/1993 001193032601 B.01K87

53 53 TRƯƠNG PHÚ HƯNG 16/12/2002 001202036879 B.01K87

54 54 NGUYỄN QUANG HUY 21/06/2007 026207003355 B.01K87
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Khóa Ghi chú

55 55 NGUYỄN VIỆT HUY 22/05/2006 036206005524 B.01K87

56 56 VŨ QUANG HUY 13/10/1988 001088021702 B.01K87

57 57 VŨ QUANG HUY 23/01/2003 035203003326 B.01K87

58 58 NGUYỄN TUẤN KHANH 10/03/2007 001207060999 B.01K87

59 59 NGUYỄN VY KHANH 08/03/2006 022306000027 B.01K87

60 60 HOÀNG BÙI DUY KHÁNH 11/10/2006 030206014094 B.01K87

61 61 PHẠM DUY KHÁNH 11/01/2005 036205011047 B.01K87

62 62 NGUYỄN THẾ KHÔI 13/02/2007 001207000541 B.01K87

63 63 TẠ TRUNG KIÊN 06/09/1993 033093001132 B.01K87

64 64 ĐỖ PHƯƠNG LÊ 16/02/2006 001306000202 B.01K87

65 65 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 06/01/2004 001304001545 B.01K87

66 66 NGUYỄN THẢO LINH 23/03/2005 001305007585 B.01K87

67 67 TẠ KHÁNH LINH 02/09/2001 034301005623 B.01K87

68 68 TRẦN THÙY LINH 21/09/1988 031188001829 B.01K87

69 69 TRỊNH DIỆU LINH 20/09/2006 001306004338 B.01K87

70 70 VŨ HẢI LINH 02/07/1983 030183000333 B.01K87

71 71 NGUYỄN HỒNG LOAN 07/05/1984 001184002040 B.01K87

72 72 TRẦN ĐỨC LONG 13/02/2000 001200003364 B.01K87

73 73 BÙI THỊ LUYẾN 02/09/1991 034191000226 B.01K87

74 74 PHẠM PHƯƠNG LY 18/04/2005 001305001143 B.01K87

75 75 NGUYỄN KHANG MINH 06/05/2002 035202000254 B.01K87

76 76 PHAN NGỌC MINH 17/05/2007 001207064864 B.01K87

77 77 TRỊNH LÊ MINH 14/08/2006 001206091456 B.01K87

78 78 VŨ HOÀNG MINH 07/03/2007 001207010902 B.01K87

79 79 PHÙNG THỊ TRÀ MY 09/02/2004 001304001220 B.01K87

80 80 NGUYỄN DƯƠNG ĐỨC NAM 18/11/2004 001204024593 B.01K87

81 81 NGUYỄN HẢI NAM 23/05/2007 001207035508 B.01K87

82 82 TẠ HOÀI NAM 16/11/2005 001205027770 B.01K87

83 83 PHẠM PHƯƠNG NGÂN 02/08/2006 001306021664 B.01K87
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Khóa Ghi chú

84 84 VŨ KIM NGÂN 16/01/2005 001305013362 B.01K87

85 85 NGUYỄN MINH NGỌC 21/04/1999 001199025607 B.01K87

86 86 PHẠM THỊ NHÃ 18/11/1986 034186011581 B.01K87

87 87 TRẦN ĐỨC NHẬT 16/11/1998 001098028884 B.01K87

88 88 CẤN LONG NHI 26/09/2005 001305013284 B.01K87

89 89 ĐỖ NHƯ LÂM PHÚC 03/01/2007 001207046394 B.01K87

90 90 DƯƠNG ĐỨC PHÚC 22/12/2004 001204032120 B.01K87

91 91 ĐÀM THỊ LAN PHƯƠNG 17/04/1978 001178017247 B.01K87

92 92 ĐỖ MINH PHƯƠNG 22/08/2004 001304015415 B.01K87

93 93 PHẠM LINH PHƯƠNG 20/03/2007 001307035992 B.01K87

94 94 TỐNG THỊ PHƯƠNG 11/09/1997 038197013302 B.01K87

95 95 NGÔ PHAN QUÂN 02/02/2005 001205000332 B.01K87

96 96 NGÔ ĐĂNG QUANG 26/03/1989 036089006592 B.01K87

97 97 VŨ THẾ QUYỀN 21/02/2007 038207000818 B.01K87

98 98 NGUYỄN THANH QUỲNH 24/09/1994 036194005794 B.01K87

99 99 LÊ NAM THẮNG 27/05/2004 001204023944 B.01K87

100 100 NGUYỄN TIẾN THÀNH 18/08/2000 015200008519 B.01K87

101 101 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 08/02/1998 034098017148 B.01K87

102 102 HOÀNG THỊ THU 29/05/1974 022174000002 B.01K87

103 103 PHẠM THỊ THƯƠNG 24/10/2004 038304005564 B.01K87

104 104 LÊ PHƯƠNG TRANG 16/09/2004 001304017623 B.01K87

105 105 LÊ THÙY TRANG 24/05/2007 001307011909 B.01K87

106 106 NGUYỄN HÀ TRANG 28/04/2003 001303003028 B.01K87

107 107 NGUYỄN THU TRANG 26/10/2005 001305007586 B.01K87

108 108 PHAN THÙY TRANG 09/11/1993 001193017957 B.01K87

109 109 TẠ MAI TRANG 12/11/2002 001302032090 B.01K87

110 110 TRẦN NGỌC TRUNG 08/08/1997 001097024177 B.01K87

111 111 ĐỒNG THỊ CẨM TÚ 07/06/1999 042199000892 B.01K87

112 112 LÊ VĂN TÙNG 24/02/2001 001201037497 B.01K87
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Khóa Ghi chú

113 113 NGUYỄN VĂN TÙNG 14/11/1995 036095019630 B.01K87

114 114 PHAN THANH TÙNG 13/09/1990 001090038657 B.01K87

115 115 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT 08/10/1992 030192005817 B.01K87

116 116 LÊ PHƯƠNG UYÊN 23/02/2007 001307002338 B.01K87

117 117 NGUYỄN LÊ HẠNH UYÊN 11/10/2004 001304011249 B.01K87

118 118 NGUYỄN MINH VŨ 16/08/2004 001204044485 B.01K87

119 119 HOÀNG THỊ HUYỀN VY 04/11/2005 035305002774 B.01K87

120 120 PHẠM HOÀNG PHI YẾN 02/06/2007 040307009771 B.01K87

121 121 VŨ HẢI YẾN 29/11/2005 038305001068 B.01K87

(Danh sách gồm 121 học viên./.)
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